
TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
TỔ HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2026

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 12
NĂM HỌC 2026 – 2027

- Thời điểm kiểm tra: Giữa học kì I.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan (gồm 3 phần độc lập: Nhiều lựa chọn, Đúng/Sai, Trả lời ngắn).
- Cấu trúc & Định mức tỉ lệ tư duy: 40% Nhận biết (4,0 đ) – 30% Thông hiểu (3,0 đ) – 30% Vận dụng & VDC (3,0 đ). Total = 28 câu (40 lệnh hỏi) = 10,0 điểm (100%).
  + Phần I: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (18 câu = 4,5 điểm, mỗi câu 0,25 đ).
  + Phần II: Trắc nghiệm Đúng – Sai (4 câu 16 lệnh = 4,0 điểm, tính điểm lũy tiến theo quy định Bộ GD&ĐT).
  + Phần III: Trắc nghiệm Trả lời ngắn (6 câu = 1,5 điểm, mỗi câu 0,25 đ).

Mức độ đánh giá Tổng

TNKQ Nhiều lựa chọn TNKQ Đúng – Sai TNKQ Trả lời ngắn

TT Chương / chủ đề Nội dung / đơn vị kiến thức

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

Tỉ lệ % 
điểm

1 Chương 1. Ester – Lipid. 
Xà phòng & Chất giặt rửa

Bài 1. Ester
Bài 2. Lipid & Chất béo
Bài 3. Xà phòng & Chất giặt rửa

5 4 2 lệnh 4 lệnh 2 lệnh 2 câu 7 8 3 47,5%

2 Chương 2. Carbohydrate Bài 4. Glucose & Fructose
Bài 5. Saccharose & Maltose
Bài 6. Tinh bột & Cellulose

4 2 1 lệnh 2 lệnh 1 lệnh 1 câu 1 câu 5 5 2 30,0%

3 Chương 3. Hợp chất chứa 
Nitrogen

Bài 8. Amine (Khái niệm, phân 
loại, danh pháp, tính chất, ứng 
dụng)

2 1 1 lệnh 2 lệnh 1 lệnh 1 câu 1 câu 3 4 2 22,5%



Tổng số câu / lệnh 11 
câu

7 câu 0 4 lệnh 8 lệnh 4 lệnh 0 2 câu 4 câu 18 17 10 28 câu / 40 
lệnh

Tổng số điểm theo mức độ 2,75đ 1,75đ 0đ 0,5đ 1,0đ 1,0đ 0đ 0,25đ 1,0đ 4,0đ 3,0đ 3,0đ 10,0 điểm

Tỉ lệ % theo mức độ tư duy 40% 30% 30% 100%

TỔ TRƯỜNG CHUYÊN MÔN

Tống Thị Lệ Hằng

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Lai
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